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DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 - NĂM 2025
“HỌC BỔNG DÀNH CHO CỰU SINH VIÊN”
	TT
	Họ và tên
	Mã số HVCH
	Ngành học
	Mức học bổng
	Giá trị học bổng (VNĐ)

	
	
	
	
	
	Học kỳ I
(2025-2026)
	Học kỳ II
(2025-2026)

	1
	Nguyễn Trường Huy
	2590704
	Kỹ thuật 
điện tử
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000

	2
	Bùi Nguyễn Hoài Thương
	2530906
	Kỹ thuật
cơ điện tử
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000

	3
	Trần Thanh Phong
	2590515
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000

	4
	Phùng Văn Sang
	2590517
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000

	5
	Võ Ngọc Khôi Nguyên
	2590512
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000

	6
	Đỗ Văn Trường
	2591007
	Kỹ thuật nhiệt
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000

	7
	Dương Gia Huy
	2591903
	Kỹ thuật
hóa học
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000

	8
	Lê Tấn Kiên
	2591309
	Khoa học máy tính
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000

	9
	Lê Nguyễn Tuấn Kiệt
	2591311
	Khoa học máy tính
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000

	10
	Nguyễn Tuấn Nguyễn
	2591316
	Khoa học máy tính
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000

	11
	Bùi Thị Ánh Hiền
	2590209
	Giáo dục học
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000

	12
	Lê Kim Ngân
	2591405
	Quản lý
kinh tế
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000

	13
	Lê Hồ Trúc Phương
	2591408
	Quản lý
kinh tế
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000

	14
	Hoàng Ngô Anh Đức
	2590802
	Kỹ thuật
xây dựng
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000

	15
	Đặng Trung Hậu
	2590805
	Kỹ thuật
xây dựng
	25% học phí năm học đầu tiên
	6.875.000
	6.875.000


Danh sách có 15 người./.
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DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 - NĂM 2025
“HỌC BỔNG DÀNH CHO CỰU HỌC VIÊN CAO HỌC”
(Kèm theo Quyết định số 4289/QĐ-ĐHSPKT ngày 12 tháng 11 năm 2025 của
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

	TT
	Họ và tên
	Mã số NCS
	Ngành học
	Mức học bổng
	Giá trị học bổng (VNĐ)

	
	
	
	
	
	Năm học 
(2025 - 2026)

	1
	Phạm Quốc Khánh
	2599403
	Kỹ thuật
cơ khí
	25% học phí năm học đầu tiên
	13.500.000

	TỔNG TIỀN
	13.500.000


Danh sách có 01 người./.

